SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NAM

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

VÀ CẤU TRÚC ĐỀ THI OLYMPIC 24/3 

LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Áp dụng từ năm học 2015 - 2016 
(Kèm theo Quyết định số 123/QĐ-SGDĐT ngày 16/02/2016 của Giám đốc Sở GDĐT Quảng Nam)
1. MÔN NGỮ VĂN 10
I. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

1. PHẦN VĂN: Văn học Việt Nam - Chương trình Ngữ văn 10 Nâng cao.
1.1.Văn học dân gian: Các thể loại
-  Sử thi.

-  Truyền thuyết.

-  Truyện cổ tích.

-  Truyện cười.

-  Truyện thơ.

-  Ca dao.

-  Tục ngữ.

-  Chèo.
1.2. Văn học trung đại: Các thể loại
- Thơ.

- Phú.

- Thư.

- Cáo.

- Tựa.

- Sử kí.

- Truyện.

- Ngâm khúc.

- Truyện thơ Nôm.

Chú trọng các tác giả sau đây:
-  Phạm Ngũ Lão

- Trương Hán Siêu

-  Nguyễn Trãi

-  Nguyễn Bỉnh Khiêm

-  Đặng Trần Côn

-  Nguyễn Gia Thiều

-  Nguyễn Du

2. PHẦN LÀM VĂN:

2.1. Nghị luận xã hội: Các chủ đề tình bạn, gia đình, nhà trường, xã hội.
2.2. Nghị luận văn học: Văn học dân gian, văn học trung đại.
II. CẤU TRÚC ĐỀ THI:
1. Thời gian làm bài: 150 phút.
2. Đề thi gồm 2 câu:
    - Nghị luận xã hội (8,0 điểm).

    - Nghị luận văn học (12,0 điểm).

      Tổng điểm toàn bài: 20,0 điểm.

=======================================================

2. MÔN LỊCH SỬ 10

I. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

Nội dung chương trình theo chương trình cơ bản

- Lịch sử thế giới
+ Các quốc gia cổ đại phương Đông

+ Các quốc gia cổ đại Địa Trung Hải

+ Trung Quốc phong kiến, Ấn Độ phong kiến và Đông Nam Á phong kiến: trọng tâm thành tựu văn hóa.

 - Lịch sử Việt Nam

 Lịch sử Việt Nam từ thế kỷ X đến thế kỷ XVIII: nội dung trọng tâm về chính trị, xã hội, thành tựu văn hóa; các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm.

II. CÂU TRÚC ĐỀ THI


- Thời gian: 180 phút


- Thang điểm: 20


- Tỷ lệ câu hỏi và điểm:
+ Tỷ lệ lịch sử thế giới 40%, lịch sử Việt Nam 60%.

          + Số câu hỏi: 06 câu.
=====================================================
3. MÔN ĐỊA LÝ 10

II. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

1. Mục đích

- Thống nhất chương trình bồi dưỡng học sinh thi Olympic khối 10 cho các trường THPT trên phạm vi toàn tỉnh.

- Đáp ứng yêu cầu phát triển năng khiếu bộ môn Địa lí.

2. Nội dung bồi dưỡng

Nội dung bồi dưỡng là nội dung nâng cao được qui định trong chương trình nâng cao môn Địa lí ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

	TT
	Phần
	Nội dung

	1
	Địa lí tự nhiên đại cương


	- Vũ trụ. Các vận động chính của Trái Đất và các hệ quả của chúng

- Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển 

- Khí quyển

- Thuỷ quyển

- Thổ nhưỡng và sinh quyển

- Một số quy luật của lớp vỏ địa lí 

(Không bồi dưỡng, ra thi phần toán trong Địa lí tự nhiên đại cương)

	2
	Địa lí Kinh tế - xã hội đại cương


	- Địa lí dân cư 

- Địa lí nông nghiệp 

- Địa lí công nghiệp 

- Địa lí dịch vụ 

- Môi trường và sự phát triển bền vững 

(Không bồi dưỡng, ra thi phần toán trong Địa lí Kinh tế - xã hội đại cương)


CẤU TRÚC ĐỀ THI OLYMPIC ĐỊA LÍ LỚP 10

	CÂU
	Ý
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	I

(4,0 đ)
	1
	Kiến thức Trái Đất + Thạch quyển (Lí thuyết chung)
	2,00

	
	2
	Kiến thức Thổ nhưỡng + Sinh quyển
	2,00

	II

(4,0 đ)
	1
	Kiến thức các quy luật địa lí
	2,00

	
	2
	Kiến thức Thủy quyển
	2,00

	III

(4,0 đ)
	1
	Kiến thức khí quyển (lí thuyết chung)
	2,00

	
	2
	Khí quyển (câu hỏi + bài tập nâng cao) 
	2,00

	IV

(3,0 đ)
	1
	Kiến thức địa lí dân cư (lí thuyết chung)
	1,50

	
	2
	Kiến thức địa lí dân cư liên hệ tới Việt Nam
	1,50

	V 
(5,0 đ)
	1
	Kiến thức chung về Địa lý ngành kinh tế
	2,00

	
	2
	* Bảng số liệu liên quan đến đại cương các ngành kinh tế (Yêu cầu sử lí số liệu – Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện yêu cầu…)

* Nhận xét, giải thích dựa trên kiến thức đại cương về các ngành.
	3,00

	TỔNG ĐIỂM
	20,00


=======================================================
4. MÔN TIẾNG ANH 10

Đề thi Olympic 24/3 môn tiếng Anh lớp 10 có cấu trúc và các dạng câu hỏi được định hướng như sau:

I. CẤU TRÚC ĐỀ THI VÀ ĐỊNH HƯỚNG CÁC CÂU HỎI
Section I: Listening (3,0/20,0 điểm)

Đề thi gồm nhiều nhất 3 phần trong các dạng câu hỏi định hướng sau:

1. Listen and fill in the gaps.

2. Listen and answer the questions.

3. Listen and decide True or False statements.

4. Listen and answer the Multiple choice questions.

5. Listen and match.
Section II: Lexico-Grammar (7,0/20,0 điểm)

Đề thi gồm  từ 6-7 phần trong các dạng câu hỏi định hướng sau:

1. Multiple choice questions.

2. Gap-filling.

3. Error Identification/ Correction.

4. Word formation.

5. Matching.

6. Word meaning (synonym/ antonym).

7. Gapped-sentences (one word can be used appropriately in all three sentences).
8. Verb tenses.
Section III: Reading (5,0/20,0 điểm)
Đề thi gồm  từ  3-4 phần trong các dạng câu hỏi định hướng sau:

1. Read the text and answer the Multiple choice questions.

2. Read the text and fill in the gaps (cloze test).

3. Read and do the gapped text exercise.

4. Read and choose the headings.

5. Read and match. 

6. Read and answer the True/ False/ No information questions.

7. Read and reorder the sentences/ paragraphs.

8. Read and answer the questions.

* Đoạn văn có độ dài không quá 350 từ.

Section IV: Writing (5,0/20,0 điểm)
Đề thi gồm nhiều nhất 3 phần trong các dạng câu hỏi định hướng sau:

1. Sentence transformation writing.

2. Key word transformation writing.

3. Sentence building

4. Paragraph writing 

5. Letters, emails, profile, narratives
II. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Tài liệu tham khảo gồm các dạng bài thi, luyện thi trong các giáo trình KET, PET, FCE, TOEFL, IELTS, …và các tài liệu tương đương với cấp độ trong phạm vi từ A2 đến B2 theo Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu (CEFR).

- Đề thi cơ bản bám sát các chủ điểm trong sách giáo khoa hiện hành
- Các links tham khảo:

+ http://englishtips.org/
+ http://ebooktienganh.com/english-exam/
+ http://englishteststore.net/
…

* Lưu ý: 

- Tùy vào đề thi cụ thể, điểm của mỗi câu có thể được điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu của đề.

- Thời gian làm bài: 150 phút.
=======================================================

5. MÔN TOÁN 10

I. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG
(Nội dung theo khung chương trình THPT Nâng cao của Bộ GDĐT)

	CHỦ ĐỀ
	NỘI DUNG CỤ THỂ

	ĐẠI SỐ (63 tiết)

	Mệnh đề–Tập hợp

9 tiết
	+ Mệnh đề, tập hợp.

+ Phương pháp chứng minh phản chứng.

+ Nguyên lý Dirichlet (bổ sung).

+ Các bài toán suy luận lôgic.

	Hàm số và đồ thị

9 tiết
	+ Hàm số và các tính chất của hàm số.

+ Hàm số bậc nhất. Hàm số bậc hai.

+ Các bài toán liên quan đến hàm số và đồ thị (kể cả hàm số có chứa dấu giá trị tuyệt đối).

	Bất đẳng thức

15 tiết
	+ Bất đẳng thức Côsi cho 2 số, 3 số không âm. Bất đẳng thức Bunhiacôpxki cho 4 số, 6 số.

+ Phương pháp tam thức bậc hai, phương pháp vectơ.

+ Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức.

	Phương trình

và bất phương trình

12 tiết
	+ Phương trình và bất phương trình bậc nhất, bậc hai. Phương trình và bất phương trình quy về bậc nhất, bậc hai. Phương trình và bất phương trình chứa căn, chứa dấu giá trị tuyệt đối, có ẩn ở mẫu (kể cả phương trình và bất phương trình có chứa tham số).

	Hệ phương trình

9 tiết
	+ Hệ phương trình và các phương pháp giải hệ phương trình hai ẩn (kể cả hệ phương trình chứa căn, chứa dấu giá trị tuyệt đối, có ẩn ở mẫu).

	Công thức lượng giác 

9 tiết
	+ Công thức lượng giác và các bài toán liên quan (Chứng minh đẳng thức lượng giác, tính số đo của một góc, tính giá trị của một biểu thức lượng giác).

+ Các bài toán sử dụng công thức lượng giác trong tam giác (Chứng minh đẳng thức, nhận dạng tam giác, giải tam giác).

	HÌNH HỌC (27 tiết)

	Vectơ

9 tiết
	+ Vectơ và các phép toán vectơ.

+ Giải toán bằng phương pháp vectơ.

	Hệ thức lượng trong tam giác và trong đường tròn 

9 tiết
	+ Hệ thức lượng trong tam giác.

+ Hệ thức lượng trong đường tròn. Phương tích của một điểm đối với một đường tròn, trục đẳng phương của hai đường tròn, tâm đẳng phương của ba đường tròn (bổ sung).

	Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng

9 tiết
	+ Đường thẳng, đường tròn, elip, hypebol, parabol trong mặt phẳng tọa độ.

+ Giải toán Hình học phẳng bằng cách xây dựng hệ tọa độ.


Ghi chú: Trên đây là số tiết gợi ý. Tùy theo điều kiện của mỗi trường, có thể thay đổi số tiết của mỗi chủ đề cho phù hợp.

II. CẤU TRÚC ĐỀ THI

Câu 1 (5,0 điểm). Phương trình. Bất phương trình. Hệ phương trình.

Câu 2 (3,0 điểm). Hàm số và đồ thị. Công thức lượng giác.

Câu 3 (3,0 điểm). Bất đẳng thức. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức.

Câu 4 (2,0 điểm). Toán suy luận lôgic và ứng dụng nguyên lý Dirichlet.

Câu 5 (3,0 điểm). Toán về vectơ, phương pháp vectơ. Hệ thức lượng trong tam giác và trong đường tròn.

Câu 6 (4,0 điểm). Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng.
Ghi chú: Thứ tự các câu trong đề thi có thể thay đổi. Điểm của mỗi câu có thể thay đổi nhưng không lệch quá 1,0 điểm.

=======================================================
6. MÔN VẬT LÝ 10

I. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

Nội dung theo khung Chương trình Vật Lý lớp 10 THPT Nâng cao của Bộ GDĐT.

1. Cơ học

- Động học chất điểm

+ Chuyển động thẳng;

+ Chuyển động tròn đều, gia tốc hướng tâm, gia tốc toàn phần;

+ Tính tương đối của chuyển động, cộng vận tốc.

- Động lực học chất điểm

+ Các Định luật Newton.

+ Các lực cơ học.

+ Áp dụng định luật Newton và các loại lực trong chuyển động thẳng, chuyển động tròn.

- Tĩnh học vật rắn.

+  Cân bằng chất điểm.

+  Cân bằng vật rắn, điều kiện cân bằng tổng quát.

- Các định luật bảo toàn

+ Công của lực không đổi, công của lực biến đổi.

+ Bảo toàn, biến thiên động lượng.

+ Bảo toàn, biến thiên cơ năng (bỏ phần cơ học chất lưu).

2. Nhiệt học

- Các định luật thực nghiệm của khí lý tưởng. Phương trình Menđêlêép - Clapayron

- Nguyên lý I nhiệt động lực học
+ Công của khí, nội năng, nhiệt lượng, nhiệt dung, nhiệt dung riêng, nhiệt dung mol.

+ Áp dụng nguyên lý I cho các đẳng quá trình: Đẳng áp, đẳng tích, đẳng nhiệt.
II. CẤU TRÚC ĐỀ THI

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Động học chất điểm.
	3,00

	2
	Động lực học chất điểm.
	3,00

	3
	Tĩnh học vật rắn. 
	3,00

	4
	Các định luật bảo toàn.
	3,00

	5
	Chất khí – Sự chuyển thể của các chất.
	3,00

	6
	Nhiệt động lực học.
	3,00

	7
	Phương án thực hành
	2,00



- Thời gian làm bài: 150 phút.


- Tổng điểm tối đa của bài thi là 20 điểm. Cho điểm lẻ đến 0,25. 
=======================================================

7. MÔN HÓA HỌC 10

I. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

1. Nội dung nâng cao 

Nội dung nâng cao chính là nội dung và cấu trúc của chương trình Hóa học THPT nâng cao. Kế hoạch dạy học nội dung này được lấy đúng như kế hoạch dạy học chương trình Hóa học lớp 10 THPT nâng cao. 
2. Nội dung chuyên sâu

	TT
	Tên chuyên đề
	Nội dung chính
	Ghi chú

	1
	Cấu tạo nguyên tử, phân tử - Bảng hệ thống tuần hoàn và Liên kết hóa học
	- Bộ 4 số lượng tử và xác định vị trí nguyên tố trong bảng tuần hoàn;

- Thuyết lai hóa, VB, VSERP;

- So sánh momen lưỡng cực, góc hóa trị;

- Tinh thể.
	

	2
	Phản ứng oxi hóa – khử
	- Cân bằng các phản ứng oxy hóa khử;

- Chiều của phản ứng oxi hoá khử;

- Hằng số cân bằng của phản ứng oxi hoá khử, phương trình Nernst; chu trình điện hóa.
	

	3
	Cơ sở lí thuyết về phản ứng hoá học


	- Nhiệt hoá học, định luật Hess;

- Chiều của phản ứng hoá học;

- Tốc độ phản ứng, cân bằng hoá học;

- Các hàm trạng thái: ∆H, ∆S, ∆G.
	

	4
	Điện hóa học
	- Thế điện cực và pin điện;

- Điện phân.
	

	5
	Halogen - Oxy - Lưu huỳnh và hợp chất
	- Bài tập giải thích cấu tạo, tính chất vật lý;

- Sơ đồ phản ứng;

- Nhận biết, tách chất;

- Bài tập tính toán nâng cao áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, bảo toàn electron,...
	

	6
	Ôn tập và kiểm tra tổng kết
	Hệ thống và kết nối kiến thức giữa các chuyên đề. 
	


I. CẤU TRÚC ĐỀ THI
Câu 1. Cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và liên kết hóa học.
Câu 2. Phản ứng oxi hóa - khử và điện hóa học.
Câu 3. Halogen – Oxy – Lưu huỳnh và hợp chất.
Câu 4. Cơ sở lý thuyết về phản ứng hóa học.
Câu 5. Tổng hợp.
======================================================

8. MÔN SINH HỌC 10

I. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG
	Chuyên đề
	Nội dung

	1. Giới thiệu chung về thế giới sống
	1. Các cấp tổ chức của thế giới sống.

2. Các giới sinh vật. 

	2. Sinh học tế bào


	I. Thành phần hóa học của tế bào:

1. Cấu trúc và chức năng của: 

        - Các nguyên tố hóa học và nước.

        - Các chất hữu cơ: lipit, cacbohidrat, prôtêin, axit nuclêic.

2. Bài tập về cấu trúc ADN, ARN, prôtêin. 

II. Cấu trúc tế bào: 

1. Cấu trúc và chức năng của các thành phần cấu tạo nên tế bào nhân sơ, nhân thực.

2. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất.

III. Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào:

1. Cấu trúc và chức năng của ATP.

2. Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất.

3. Hô hấp tế bào: khái niệm, các giai đoạn của hô hấp tế bào. 

4. Quang hợp: khái niệm, sắc tố quang hợp, các pha của quang hợp.

5. Hóa tổng hợp.

IV. Phân bào: 

1. Chu kỳ tế bào: khái niệm chu kì tế bào, diễn biến và ý nghĩa của quá trình nguyên phân.

2. Giảm phân: khái niệm, diễn biến và ý nghĩa của quá trình giảm phân.

3. Bài tập về nguyên phân, giảm phân.

	 3. Sinh học vi sinh vật


	I. Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật:

1. Các kiểu dinh dưỡng. 

2. Hô hấp và lên men.

3. Quá trình phân giải các chất ở vi sinh vật và ứng dụng.

II. Sinh trưởng của vi sinh vật:

1. Khái niệm.

2. Sự sinh trưởng của quần thể vi sinh vật.

3. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật.


II. CẤU TRÚC ĐỀ THI:   

- Tổng số câu:  6 đến 8 câu.     

- Tổng số điểm: 20 điểm.

- Nội dung theo chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Sinh học 10 của Bộ GD và ĐT . 

     -  Số điểm của mỗi chuyên đề có thể thay đổi nhưng không lệch quá 1,0 điểm (so với thang điểm 20).

	Chuyên đề
	                     Nội dung
	Số điểm

	1
	Giới thiệu chung về thế giới sống
	2,00

	2
	Thành phần hóa học tế bào
	4,00

	
	Cấu trúc tế bào
	3,00

	
	Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào
	3,00

	
	Phân bào
	4,00

	3
	Sinh học vi sinh vật
	4,00
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I. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

1. Ngôn ngữ lập trình Pascal:

Chủ yếu trong chương trình sách tin lớp 11 có mở rộng. Cụ thể :


- Các kiểu dữ liệu cơ bản trong Pascal. 


- Cấu trúc rẽ nhánh (If .. then).


- Cấu trúc lặp (While , For, Repeat ... until ).


- Kiểu mảng một chiều (Array).



- Kiểu mảng hai chiều (Array).


- Kiểu Xâu (String).


- Tệp và xử lí tệp (File)


- Chương trình con (Procedure, Function).

- Đệ quy.

 2. Các kiến thức liên quan: 

- Các bài toán về số học như:  ước số, bội số, số nguyên tố, số chính phương, tính chia hết, giải phương trình nghiệm nguyên,…

- Các bài toán về dãy số, dãy fibonaci : tính tổng, tìm số hạng tổng quát, tìm một phần tử của dãy, so sánh số hạng của dãy với một  số,…

- Thuật toán duyệt: tổ hợp, dãy nhị phân, hoán vị, phân chia số.

- Thuật toán sắp xếp: Sắp xếp đơn giản, QuickSort, HeapSort.

- Chia để trị: Biết được ý tưởng cơ bản của phương pháp giải bài toán bằng cách chia để trị là chuyển việc giải bài toán  kích thước lớn về việc giải các bài toán có kích thước nhỏ hơn (Ví dụ: Tìm kiếm nhị phân, luỹ thừa nhanh, …).

- Thuật toán đệ quy quay lui.

- Các kỹ thuật DFS, BFS.

- Bài toán tìm đường đi ngắn nhất.

- Một số bài toán dạng “cho gì làm nấy” có tính chất sáng tạo.

II. CẤU TRÚC ĐỀ THI

	Bài
	Nội dung
	Điểm

	1
	Các bài toán về số học (tìm số, ước số, bội số, số nguyên tố, số chính phương, phương trình nghiệm nguyên….) có yêu cầu đơn giản không chú trọng về thuật toán.

Các bài toán về mảng một chiều, dãy số,.. có yêu cầu đơn giản không chú trọng về thuật toán.
	3,5 đến 4,0

	2
	Các bài toán về hình học, số học, xâu, đệ quy quay lui, duyệt DFS, BFS, có yêu cầu về thuật toán.
	2,5  đến 3,0

	3
	Các bài toán về dãy số, dãy con, đoạn con, … hoặc các bài toán liên quan đến sắp xếp, tìm kiếm, đường đi ngắn nhất, Một số bài toán dạng “cho gì làm nấy” có tính chất sáng tạo, có yêu cầu về thuật toán và Sử dụng tệp (một số bài toán có thể yêu cầu giải quyết với số lớn).
	3,0  đến 3,5


Ghi chú: Thí sinh trực tiếp làm bài trên máy tính bằng ngôn ngữ Pascal trong môi trường biên dịch là Turbo Pascal hoặc Free Pascal. Đề  thi gồm có 4 bài, thời gian làm bài  là 150 phút.
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